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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Trình độ đào tạo	: Cao đẳng
Loại hình đào tạo	: Chính qui
Ngành đào tạo 		: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

1. Tên học phần	: KỸ THUẬT NÂNG CHUYỂN
2. Mã học phần	: 
3. Số tín chỉ	: 2(2,0,4)
4. Trình độ	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian	
· Lý thuyết	: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết
· Thực hành 	: 0 tiết
· Tự học 	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết	: Nguyên lý-chi tiết máy
7. Mục tiêu của học phần
	- Về kiến thức:  Trang bị các kiến thức về quá trình nâng – vận chuyển vật, các kết cấu cơ bản của máy nâng - vận chuyển, các kiến thức cơ bản về các loại máy nâng vận chuyển trong ngành xây dựng, chế biến thực phẩm và sản xuất công nghiệp..
	- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tính toán, thiết kế các cơ cấu, chi tiết điển hình của các thiết bị nâng chuyển.
	- Về thái độ: có thái độ học tập chuyên cần, siêng năng, tham dự lớp đầy đủ.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần
	Môn học Kỹ thuật nâng chuyển cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ giới hóa, quá trình nâng –vận chuyển vật trong các ngành công nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Qua đó sinh viên hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng, cách lựa chọn, quản lý, biết tính toán, thiết kế các cơ cấu, chi tiết điển hình của các thiết bị nâng chuyển.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập
· Sách giáo trình chính
[1]. Huỳnh Văn Hoàng và các tác giả: Kỹ thuật nâng chuyển. NXB ĐH QG TP HCM, 2001.
· Tài liệu tham khảo
[2].  Đào Trọng Thường và các tác giả: Máy nâng chuyển (T1,T2,T3), NXB KHKT.
[3]. [bookmark: _GoBack]Nguyễn Hồng Ngân và Nguyễn Danh Sơn, Máy vận chuyển liên tục, NXB ĐHQG TP HCM, 2003.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Tiểu luận
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài
tập
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Những vấn đề chung
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2. Các thiết bị mang vật
	3
	3
	
	6
	

	3
	Chương 3. Dây & các chi tiết quấn, hướng dây
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4. Các thiết bị phanh hãm
	3
	3
	
	6
	

	5
	Chương 5. Cơ cấu nâng
	3
	2
	1
	6
	

	6
	Chương 6. Cơ cấu di chuyển
	3
	2
	1
	6
	

	7
	Chương 7. Cơ cấu thay đổi tầm với
	3
	3
	
	6
	

	8
	Chương 8. Cơ cấu quay
	3
	2
	1
	6
	

	
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	4
	

	9
	Chương 9. An toàn khi làm việc với máy trục
	3
	2
	1
	6
	

	10
	Chương 10. Các máy trục thông dụng
	3
	3
	
	6
	

	
	Tổng
	30
	26
	4
	60
	


Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Ý nghĩa nội dung và yêu cầu môn học
1.2 Phân loại các thiết bị nâng chuyển
1.3 Các thông số cơ bản của máy trục
1.4 Chế độ làm việc của máy trục
1.5 Cơ sở tính toán của máy trục
Chương 2: CÁC THIẾT BỊ MANG VẬT
2.1 Móc
2.2 Kìm
2.3 Gầu ngọam
Chương 3: DÂY- CÁC CHI TIẾT QUẤN, HƯỚNG DÂY
3.1 Dây cáp thép
3.2 Xích hàn
3.3 Puli và đĩa xích
3.4 Tang
3.5 Palăng
Chương 4 : CÁC THIẾT BỊ PHANH HÃM
4.1 Những yêu cầu chung về thiết bị phanh, hãm
4.2 Khóa dừng bánh cóc
4.3 Các lọai phanh
Chương 5: CƠ CẤU NÂNG
5.1 Dẫn động máy trục
5.2 Các sơ đồ cơ cấu nâng
5.3 Cơ cấu nâng dẫn động bằng tay
5.4 Cơ cấu nâng dẫn động bằng máy
5.5 Quá trình mở máy, chuyển động bình ổn và phanh
Chương 6: CƠ CẤU DI CHUYỂN
6.1 Phân loại
6.2 Cấu tạo
6.3 Bánh xe
6.4 Xác định lực cản và công suất động cơ.
6.5 Quá trình mở máy và phanh.
Chương 7: CƠ CẤU THAY ĐỔI TẦM VỚI
7.1 Đặc điểm cấu tạo
7.2 Tính toán
7.3 Chọn động cơ và phanh
Chương 8: CƠ CẤU QUAY
8.1 Đặc điểm chung về cấu tạo và tính toán
8.2 Các hệ thống tựa quay
8.3 Mômen cản quay do ma sát Cần trục với cột quay và Cần trục với cột cố định
8.4 Quá trình mở máy và phanh
8.5 Chọn động cơ, phanh và khớp nối.
Chương 9: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY TRỤC
9.1 Các thiết bị an toàn
9.2 Ổn định của cần trục
Chương 10: CÁC MÁY TRỤC THÔNG DỤNG
10.1 Các máy trục đơn giản
10.2 Kích
10.3 Tời
10.4 Cần trục
14. Phê duyệt

	
Trưởng đơn vị đào tạo






	Tp. HCM, ngày    tháng    năm 201
Tổ trưởng bộ môn









